
STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp Học sinh trường

1 HUỲNH QUANG PHỔ Nam 11/09/2008 Lâm Đồng 12 Toán THPT Chuyên Bảo Lộc

2 PHAN CÔNG TRUNG HIẾU Nam 08/05/2008 Lâm Đồng 12TO2 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

3 TRẦN ĐÌNH ĐẠT Nam 21/8/2008 Thanh Hóa 12 Toán THPT Chuyên Thăng Long

4 NGUYỄN NGỌC MINH TÚ Nam 1/9/2008 Lâm Đồng 12 Toán THPT Chuyên Thăng Long

5 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 16/08/2008 TP. Hồ Chí Minh 12 Toán THPT Chuyên Bảo Lộc

6 TRƯƠNG ĐỨC GIA BẢO Nam 24/08/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

7 HUỲNH NGUYỄN LÊ MINH Nam 21/04/2010 Lâm Đồng 10 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

8 PHẠM PHI HOÀNG Nam 16/01/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

9 TRẦN HẢI NAM Nam 08/11/2008 Quảng Ngãi 12 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

10 TRẦN BẢO GIA Nam 10/09/2008 Lâm Đồng 12T THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

11 LÊ HOÀNG ANH TUẤN Nam 23/05/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Bảo Lộc

12 HOÀNG NGHĨA TRUNG HẢI Nam 11/01/2008 Lâm Đồng 12 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

13 PHAN HỒNG QUÂN Nam 17/09/2008 Lâm Đồng 12 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

14 TRƯƠNG QUANG KHÁNH Nam 10/06/2009 TP. Đà Nẵng 11 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

15 NGUYỄN THẾ NHÂN Nam 06/02/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Bảo Lộc

16 NGUYỄN HOÀNG MINH Nam 30/07/2009 Lâm Đồng 11T THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

17 TRẦN ĐỨC HIẾU Nam 23/11/2010 Lâm Đồng 10 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

18 MAI ĐẠI KHIÊM Nam 14/09/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Bảo Lộc

19 TRẦN AN HÒA Nam 08/10/2009 Ninh Bình 11TO2 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

20 LÊ XUÂN HẢI Nam 21/07/2009 TP. Hà Nội 11 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

21 TRẦN NGUYỄN NHẬT KHANG Nam 27/06/2008 Lâm Đồng 12T THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

22 PHAN NGUYỄN GIA HUY Nam 08/11/2009 Đắk Lắk 11TO1 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

23 KHỔNG PHẠM KHÁNH TÙNG Nam 17/12/2009 TP. Hồ Chí Minh 11TO2 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

24 NGUYỄN HOÀI AN Nam 26/08/2008 Lâm Đồng 12T THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

25 PHAN LÊ DUY Nam 20/10/2009 Lâm Đồng 11T THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

26 NGUYỄN BẢO NGUYÊN CHƯƠNG Nam 28/09/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Thăng Long

27 NGÔ TẤN SỸ Nam 26/08/2008 Lâm Đồng 12TO2 THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

28 NGUYỄN QUANG KHÁNH Nam 14/04/2009 Lâm Đồng 11 TOÁN THPT Chuyên Bảo Lộc

1 PHẠM NHẬT QUANG Nam 01/01/2008 Lâm Đồng 12LY THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

2 HOÀNG CÔNG THUẬN Nam 39635 Lâm Đồng 12 Lý THPT Chuyên Bảo Lộc
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3 NGUYỄN TẤN NHẬT Nam 25/02/2008 Lâm Đồng 12 LÝ THPT Chuyên Thăng Long

4 NGUYỄN XUÂN BÁCH Nam 19/02/2009 Lâm Đồng 11 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

5 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN Nữ 03/03/2008 Gia Lai 12LY THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

6 TRẦN CHÍ TÀI Nam 01/09/2008 Lâm Đồng 12 LÝ THPT Chuyên Thăng Long

7 NGUYỄN GIA PHÚC Nam 25/02/2008 Lâm Đồng 12A2 THPT Hùng Vương - Hoài Đức

8 NGUYỄN VĨNH THỊNH Nam 25/10/2008 Lâm Đồng 12 LÝ THPT Chuyên Thăng Long

9 VŨ TÀI BẢO Nam 24/08/2009 Lâm Đồng 11 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

10 NGUYỄN HỮU MINH TOÀN Nam 03/06/2009 Gia Lai 11 LÝ THPT Chuyên Thăng Long

11 TRƯƠNG THẾ HƯNG Nam 28/12/2009 Lâm Đồng 11L THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

12 PHẠM HOÀI TUỆ HÂN Nữ 21/10/2008 Lâm Đồng 12 LÝ THPT Chuyên Thăng Long

13 ĐÀO TRUNG SƠN Nam 31/05/2009 Lâm Đồng 11LY THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

14 BÙI NGUYỄN NGUYÊN BÁCH Nam 22/08/2009 Lâm Đồng 11L THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

15 NGUYỄN NHẬT TRUNG Nam 23/08/2009 Lâm Đồng 11 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

16 NGUYỄN HOÀNG GIA PHÚC Nam 12/04/2009 Lâm Đồng 11 LÝ THPT Chuyên Thăng Long

17 HUỲNH TUẤN KIỆT Nam 30/10/2009 TP. Hồ Chí Minh 11 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

18 DƯƠNG TRẦN THÁI HÒA Nam 14/02/2008 Tp. Hồ Chí Minh 12A2 THPT Hàm Thuận Nam

19 VŨ MINH TÂM Nam 06/02/2008 Lâm Đồng 12 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

20 NGÔ MINH NGỌC Nữ 14/07/2009 Lâm Đồng 11LY THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

21 ĐẶNG THÀNH THẢO Nam 22/12/2007 Tây Ninh 12L THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

22 VƯƠNG ĐÌNH ÂN Nam 23/11/2009 Lâm Đồng 11 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

23 TRẦN ĐỨC HUY Nam 15/12/2009 Lâm Đồng 11LY THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

24 NGUYỄN CẢNH THÀNH Nam 22/09/2009 Lâm Đồng 11LY THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

25 VŨ MINH TÂM Nam 06/02/2008 Lâm Đồng 12 LÝ THPT Chuyên Bảo Lộc

26 NGÔ MINH NGỌC Nữ 14/07/2009 Lâm Đồng 11LY THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

27 ĐẶNG THÀNH THẢO Nam 22/12/2007 Tây Ninh 12L THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

1 LÊ TRUNG QUANG Nam 06/12/2008 Lâm Đồng 12H THPT chuyên Trần Hưng Đạo

2 PHAN HOÀNG SANG Nam 21/02/2009 Lâm Đồng 11 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

3 ĐẶNG VŨ ĐĂNG KHÔI Nam 18/01/2008 Lâm Đồng 12A3 THPT Thăng Long - Lâm Hà

4 LÊ BÁ THÀNH Nam 23/02/2009 Gia Lai 11 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

5 BÙI ĐỖ TRỌNG HIẾU Nam 28/07/2009 TP. Hồ Chí Minh 11 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

6 ĐẶNG NGUYỄN TRỌNG TÍN Nam 29/03/2009 TP. Hồ Chí Minh 11 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

7 ĐIỀN GIA ĐỊNH Nam 29/08/2009 Lâm Đồng 11 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

8 NGUYỄN TRẦN VIỆT HÙNG Nam 06/01/2009 Lâm Đồng 11 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

9 VĂN THANH CHƯƠNG Nam 12/10/2008 Lâm Đồng 12 HÓA THPT Chuyên Bảo Lộc

HÓA HỌC
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10 LÊ MINH TUẤN Nam 04/01/2009 Lâm Đồng 11 HÓA THPT Chuyên Bảo Lộc

11 LÊ MINH NHẬT TRƯỜNG Nam 16/10/2009 Lâm Đồng 11H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

12 PHẠM THỊ MINH TÂM Nữ 28/05/2010 Nghệ An 10 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

13 LÊ ĐỨC HƯNG Nam 15/11/2010 Lâm Đồng 10 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

14 LÊ GIA HUY Nam 04/03/2008 TP. Hồ Chí Minh 12HO THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

15 PHẠM ĐẶNG ĐÌNH KHANG Nam 28/12/2009 Khánh Hoà 11H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

16 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Nữ 30/04/2008 Lâm Đồng 12HO THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

17 HOÀNG NGỌC BẢO LÂM Nam 26/02/2009 TP. Hồ Chí Minh 11H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

18 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI Nam 07/11/2008 Lâm Đồng 12H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

19 NGUYỄN HUỲNH QUỐC HẢI Nam 14/01/2008 Lâm Đồng 12H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

20 TẠ HÙNG CƯỜNG Nam 01/12/2009 TP. Hồ Chí Minh 11 HÓA THPT Chuyên Bảo Lộc

21 LÊ THỊ THU HIỀN Nữ 17/03/2009 Lâm Đồng 11HO THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

22 LƯƠNG VĂN KHIÊM Nam 09/01/2009 Lâm Đồng 11HO THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

23 LÊ NGUYỄN ANH THI Nữ 15/01/2010 TP. Hồ Chí Minh 10 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

24 NGUYỄN VIỆT THẮNG Nam 06/08/2009 Lâm Đồng 11HO THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

25 LÊ ĐĂNG KHÔI Nam 17/08/2010 Lâm Đồng 10 HÓA THPT Chuyên Thăng Long

26 HOÀNG QUỐC HUY Nam 07/05/2009 Lâm Đồng 11A1 THPT Phan Bội Châu-Nam Dong

27 HỒ TÁ HIỂN Nam 21/04/2009 Lâm Đồng 11H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

1 TRẦN NGUYỄN THANH HẰNG Nữ 21/12/2008 Lâm Đồng 12T THPT chuyên Trần Hưng Đạo

2 PHAN NHẬT QUỐC Nam 18/09/2008 Lâm Đồng 12S THPT chuyên Trần Hưng Đạo

3 PHẠM VŨ NHẬT TRƯỜNG Nam 39702 Lâm Đồng 12 Toán THPT Chuyên Bảo Lộc

4 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 02/12/2008 Bắc Ninh 12SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

5 ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN Nữ 09/01/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Bảo Lộc

6 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 21/02/2008 Lâm Đồng 12SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

7 NGUYỄN PHI HÙNG Nam 18/06/2008 Lâm Đồng 12SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

8 NGÔ THÙY TRÂM Nữ 15/08/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Bảo Lộc

9 LÊ MINH NGUYÊN Nam 20/09/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Bảo Lộc

10 TRẦN NGỌC BẢO VY Nữ 09/04/2008 Lâm Đồng 12 SINH THPT Chuyên Bảo Lộc

11 CAO ĐÌNH HÒA Nam 29/03/2009 Lâm Đồng 11SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

12 AYUN PHẠM GIA HUY Nam 23/11/2008 Đắk Lắk 12TO2 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

13 NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 24/08/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Thăng Long

14 VÕ THỊ MỸ HƯƠNG Nữ 07/08/2009 Vĩnh Long 11SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

15 HOÀNG TRẦN TRIỀU VỸ Nam 20/09/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Thăng Long

16 TRẦN KHÁNH NGỌC Nữ 02/02/2009 Lâm Đồng 11S THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

SINH HỌC
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17 TRẦN NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 16/04/2009 Lâm Đồng 11SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

18 NGUYỄN NHẬT MINH KHUÊ Nữ 15/12/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Bảo Lộc

19 HUỲNH ANH THƯ Nữ 20/03/2009 Quảng Ngãi 11HO THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

20 HỒ TRUNG HIẾU Nam 06/02/2009 TP Hồ Chí Minh 11SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

21 PHAN THỊ TỐ NHƯ Nữ 15/01/2009 Nghệ An 11SI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

22 TRẦN VÕ NHẬT KHANH Nam 20/05/2008 TP. Hồ Chí Minh 12A6 THPT Lý Thường Kiệt

23 LƯƠNG ĐÀO BẢO TÍN Nam 15/02/2008 Lâm Đồng 12S THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

24 NGUYỄN THỊ VÂN HẢI Nữ 22/04/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Thăng Long

25 NGUYỄN BÙI KHÁNH ĐAN Nữ 31/12/2009 Lâm Đồng 11H THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

26 NGUYỄN MẠNH DUY Nam 19/08/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Thăng Long

27 HUỲNH DƯƠNG CHÍNH NGUYÊN Nam 13/06/2008 Lâm Đồng 12A1 THPT Trần Phú

28 NGUYỄN BÙI ANH THƯ Nữ 22/06/2009 Lâm Đồng 11 SINH THPT Chuyên Thăng Long

1 BÙI NGỌC HUYỀN Nữ 10/02/2009 Lâm Đồng 11VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

2 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM Nữ 09/04/2008 Đắk Lắk 12VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

3 NGUYỄN ĐAN LÊ Nữ 39487 Lâm Đồng 12 Văn THPT Chuyên Bảo Lộc

4 LÊ THỊ HOÀNG OANH Nữ 22/08/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

5 TRỊNH THANH TÂM Nữ 17/08/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

6 NGUYỄN VŨ HẢI NGỌC Nữ 22/03/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Thăng Long

7 NGUYỄN TRƯƠNG GIA HUY Nam 07/05/2009 Lâm Đồng 11V1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

8 PHẠM CÁT TƯỜNG Nữ 28/07/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

9 TRẦN HỒ ANH THƯ Nữ 27/12/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Thăng Long

10 TRẦN THANH TRÚC Nữ 16/11/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Thăng Long

11 PHẠM THUỲ MỸ VIÊN Nữ 05/08/2009 Lâm Đồng 11V1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

12 PHAN ÁNH NGỌC Nữ 25/12/2008 Phú Thọ 12 VĂN THPT Chuyên Thăng Long

13 LÊ HUY TÀI Nam 12/10/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

14 NGUYỄN KIM ÁI Nữ 05/01/2008 Lâm Đồng 12V THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

15 TRỊNH QUỲNH CHI Nữ 30/06/2008 Quảng Ninh 12A2 THCS&THPT Tây Sơn - Đà Lạt

16 TRẦN NGỌC LAN Nữ 12/06/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

17 NGUYỄN TÂM NHƯ Nữ 25/12/2010 Lâm Đồng 10 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

18 NGUYỄN NGỌC BẰNG LĂNG Nữ 06/10/2008 Lâm Đồng 12A7 THPT Đơn Dương

19 VŨ HÀ TRÚC LY Nữ 31/03/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

20 HỒ HÀ PHƯƠNG Nữ 25/10/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Thăng Long

21 LAI LAN THƯ Nữ 07/06/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

22 TRẦN NGỌC MINH THƯ Nữ 25/02/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

NGỮ VĂN
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23 HÀ THIÊN KIM Nữ 22/01/2008 Lâm Đồng 12V THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

24 MÔNG THỊ YẾN VY Nữ 17/10/2008 Lâm Đồng 12A3 THCS & THPT Lộc Bắc - Bảo Lâm

25 TRẦN TRÀ MY Nữ 21/02/2008 Lâm Đồng 12VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

26 TRẦN THỊ ANH TÚ Nữ 19/08/2008 Lâm Đồng 12V THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

27 NGUYỄN THỊ TUYẾT XUÂN Nữ 06/05/2008 Lâm Đồng 12A1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

28 PHẠM NỮ ÁNH DƯƠNG Nữ 22/09/2009 Lâm Đồng 11VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

29 TRẦN THỊ MINH HUỆ Nữ 04/12/2009 Lâm Đồng 11VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

30 PHẠM NGỌC MAI Nữ 08/02/2009 Lâm Đồng 11VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

1 NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 07/06/2008 Lâm Đồng 12SU THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

2 NGUYỄN ĐỨC TÍNH Nam 21/03/2008 Lâm Đồng 12U THPT chuyên Trần Hưng Đạo

3 ĐẶNG PHƯƠNG ĐẠT Nam 39481 Lâm Đồng 12 Pháp THPT Chuyên Thăng Long

4 CAO GIA HUY Nam 39636 Lâm Đồng 12 Sử Địa THPT Chuyên Thăng Long

5 HÀ NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 02/05/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

6 TRẦN NGUYỄN ANH TUẤN Nam 19/08/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

7 NGÔ KIỀU VY Nữ 13/08/2008 Lâm Đồng 12V THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

8 LÊ THANH NGA Nữ 19/11/2008 Lâm Đồng 12V THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

9 HUỲNH NGỌC PHÁT Nam 16/10/2009 Lâm Đồng 11U THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

10 TẠ HOÀNG HIỂN Nam 11/09/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

11 TRẦN NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Nam 23/06/2009 Lâm Đồng 11U THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

12 ĐÀO VĨNH PHÚC Nam 21/11/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

13 HOÀNG NGUYỄN MAI THÙY Nữ 14/02/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

14 NGUYỄN THỊ THÚY VY Nữ 17/01/2008 Đồng Tháp 12 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

15 VÕ THỊ HỒNG MINH Nữ 27/08/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

16 PHẠM NGUYỄN BÌNH AN Nữ 26/10/2008 Lâm Đồng 12 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

17 NGÔ QUỐC HOÀNG NHIÊN Nam 30/04/2009 Lâm Đồng 11U THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

18 BÙI DIỆU ĐAN Nữ 28/11/2008 Đắk Lắk 12 VĂN THPT Chuyên Thăng Long

19 VŨ NGỌC KIM KHÁNH Nữ 11/04/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

20 LÊ VŨ KHÁNH DƯƠNG Nữ 27/06/2008 Lâm Đồng 12C2 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

21 NGUYỄN TRUNG NAM Nam 14/11/2008 Lâm Đồng 12C1 THPT Lý Thường Kiệt

22 HOÀNG THỊ QUỲNH MY Nữ 06/02/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

23 NGUYỄN THÙY MINH CHÂU Nữ 06/01/2009 Đắk Lắk 11SU THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

24 ĐƯỜNG TRẦN TUỆ NHI Nữ 09/11/2009 Lâm Đồng 11U THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

25 CHẾ VĂN VIỆT HƯNG Nam 24/03/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

26 LÊ HƯƠNG QUỲNH CHÂU Nữ 29/06/2008 Lâm Đồng 12A1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

LỊCH SỬ
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27 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 03/09/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

28 CHÂU THIÊN KIM Nữ 05/07/2009 Lâm Đồng 11V1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

29 PHAN NGỌC TRÚC VY Nữ 28/01/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

30 NGÔ THỊ HỒNG ÁNH Nữ 11/05/2008 Lâm Đồng 12SU THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

1 MAI THỊ ANH THƯ Nữ 17/09/2008 Lâm Đồng 12ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

2 TRỊNH THỊ THẢO Nữ 39904 Thanh Hóa 11 Sử-Địa THPT Chuyên Thăng Long

3 LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 39538 Lâm Đồng 12 Sử-Địa THPT Chuyên Thăng Long

4 ĐINH THỊ THẢO VY Nữ 05/08/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

5 HOÀNG MAI HÀ LINH Nữ 01/07/2008 Lâm Đồng 12ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

6 LƯƠNG NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 12/06/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

7 ĐẶNG NHẬT BÌNH Nữ 09/01/2008 Lâm Đồng 12 ANH THPT Chuyên Thăng Long

8 LÊ DƯƠNG KHẢ HI Nữ 29/03/2008 Lâm Đồng 12 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

9 VŨ LINH NHI Nữ 27/04/2008 Lâm Đồng 12 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

10 LÊ THỊ MỸ HẰNG Nữ 09/04/2009 Quảng Trị 11ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

11 NGUYỄN LÊ ANH ĐỨC Nam 10/11/2008 Lâm Đồng 12 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

12 NGUYỄN KHÁNH NGÂN Nữ 20/04/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

13 NGÔ THỊ HÀ NGUYÊN Nữ 20/01/2008 Lâm Đồng 12 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

14 NGUYỄN THỊ NGỌC BỘI Nữ 27/07/2009 Lâm Đồng 11VA THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

15 ĐÀO THỊ TRÚC MAI Nữ 15/12/2009 Lâm Đồng 11ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

16 LÊ THU PHƯƠNG Nữ 16/03/2009 Lâm Đồng 11ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

17 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN Nữ 11/11/2008 Lâm Đồng 12D THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

18 ĐÀO THỊ DUY HÒA Nữ 02/03/2008 Đồng Nai 12D THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

19 PHẠM HỒNG TƯỜNG ÂN Nữ 18/04/2009 Lâm Đồng 11 VĂN THPT Chuyên Bảo Lộc

20 VĂN TIẾN DŨNG Nam 29/12/2009 Lâm Đồng 11ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

21 TRẦN TRỌNG NHÂN Nam 12/11/2009 Lâm Đồng 11D THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

22 HÀ MINH ĐỨC Nam 26/10/2009 Quảng Ngãi 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

23 NGUYỄN NGỌC HẢI LÊ Nữ 01/07/2009 Lâm Đồng 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

24 PHẠM NGỌC ÁNH NHƯ Nữ 27/12/2008 Quảng Ngãi 11 SỬ-ĐỊA THPT Chuyên Thăng Long

25 NGUYỄN LÊ MINH HẢI Nam 05/10/2008 Lâm Đồng 12ĐI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

26 LÊ QUANG TRIỀU Nam 28/04/2008 Lâm Đồng 12U THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

27 PHẠM ĐỖ PHƯƠNG UYÊN Nữ 10/11/2009 Lâm Đồng 11D THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

1 ĐỖ NGỌC TƯỜNG VI Nữ 15/04/2009 Lâm Đồng 11A2 THPT chuyên Trần Hưng Đạo

2 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC Nam 39579 TP. Hồ Chí Minh 12 Anh THPT Chuyên Thăng Long

ĐỊA LÍ

TIẾNG ANH
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3 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam 39450 Lâm Đồng 12A1 THPT Phan Bội Châu - Nam Dong

4 BÙI PHAN MAI THI Nữ 14/05/2009 TP. Cần Thơ 11 ANH THPT Chuyên Thăng Long

5 NGUYỄN THANH DUNG Nữ 18/01/2010 Lâm Đồng 10 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

6 LÊ NGUYỄN UYÊN NHI Nữ 21/12/2008 Lâm Đồng 12 ANH THPT Chuyên Thăng Long

7 VÕ SỸ ĐỒNG Nam 10/02/2008 Lâm Đồng 12 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

8 HOÀNG NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN Nam 10/01/2009 TP. Hồ Chí Minh 11 ANH THPT Chuyên Thăng Long

9 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 24/01/2008 Lâm Đồng 12AN THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

10 VŨ GIA HUY Nam 19/03/2009 Ninh Bình 11 ANH THPT Chuyên Thăng Long

11 NGUYỄN BÁ TẤN SANG Nam 25/09/2009 Cà Mau 11AN THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

12 TRẦN THIÊN NHI Nữ 23/10/2008 Lâm Đồng 12A6 THPT Hùng Vương - Hoài Đức

13 ĐỚI HOÀNG NGỌC HÂN Nữ 06/04/2008 Lâm Đồng 12 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

14 PHAN CHÍNH NGUYÊN Nam 02/12/2008 Lâm Đồng 12A1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

15 NGUYỄN THẾ SƠN Nam 28/05/2008 Lâm Đồng 12 ANH THPT Chuyên Thăng Long

16 NGUYỄN KỲ UY Nam 24/06/2007 Hải Phòng 12A1 THPT Đăk Song

17 CAO HUY HOÀNG Nam 07/01/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Thăng Long

18 ĐẶNG KHANG THỦY Nam 18/06/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

19 HỒ PHÚC NGUYÊN Nam 31/03/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

20 LÊ NHẬT QUANG Nam 09/06/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Thăng Long

21 TỐNG TRƯỜNG HẢI Nam 14/03/2009 Đắk Lắk 11AN THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

22 TRẦN MINH KÍNH THIÊN Nam 04/02/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

23 HUỲNH NGỌC DUY ANH Nam 18/07/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Thăng Long

24 TRỊNH GIA AN Nam 19/04/2010 Lâm Đồng 10A1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

25 NGUYỄN THANH NHÃ Nữ 01/08/2008 Lâm Đồng 12A2 THPT Đức Trọng

26 NGUYỄN PHAN BẢO THẠCH Nam 02/08/2008 Lâm Đồng 12 ANH THPT Chuyên Thăng Long

27 HUỲNH NGỌC PHÚC Nam 22/02/2008 Lâm Đồng 12AN THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

28 NGUYỄN QUỐC THIÊN Nam 19/02/2009 Lâm Đồng 11 ANH THPT Chuyên Bảo Lộc

29 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 30/05/2009 Gia Lai 11AN THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

30 TRƯƠNG QUỐC HƯNG Nam 26/09/2009 Lâm Đồng 11A1 THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

1 NGUYỄN ĐÌNH TÀI Nam 22/09/2008 Lâm Đồng 12TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

2 NGUYỄN KHẮC THỤY Nam 07/01/2008 Lâm Đồng 12I THPT chuyên Trần Hưng Đạo

3 PHẠM ĐẮC QUANG ANH Nam 05/08/2009 Lâm Đồng 11TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

4 HOÀNG MẠNH HÙNG Nam 29/07/2008 Lâm Đồng 12TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

5 LÀU NGỌC BẢO Nam 10/01/2008 Đồng Nai 12TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

6 ĐÀO ANH VIỆT Nam 39962 Lâm Đồng 11 Tin THPT Chuyên Thăng Long

TIN HỌC
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7 NGUYỄN ĐÌNH MINH Nam 25/01/2008 Lâm Đồng 12TO2 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

8 KIỀU QUANG HUY Nam 18/01/2009 Lâm Đồng 11T THPT chuyên Trần Hưng Đạo

9 DƯƠNG CHÍ THANH Nam 28/12/2008 Lâm Đồng 11T THPT chuyên Trần Hưng Đạo

10 ĐẶNG HOÀNG NAM Nam 39792 Hà Nội 12 Tin THPT Chuyên Thăng Long

11 TRẦN QUỐC KHÁNH Nam 39562 Nghệ An 12 Tin THPT Chuyên Thăng Long

12 LA NGUYÊN TÀI Nam 39700 TP. Hồ Chí Minh 12A4 THCS&THPT Đống Đa

13 HUỲNH TRẦN BẢO ĐẠI Nam 39535 Lâm Đồng 12 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc

14 NGUYỄN ĐỨC THÀNH ĐẠT Nam 39724 Lâm Đồng 12 Tin THPT Chuyên Bảo Lộc

15 ĐINH TRỌNG HUY Nam 04/01/2009 Lâm Đồng 11TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

16 TRẦN KIỀU PHONG Nam 23/08/2009 Lâm Đồng 11 TIN THPT Chuyên Thăng Long

17 HỒ GIA BẢO Nam 22/10/2009 Lâm Đồng 11 TIN THPT Chuyên Thăng Long

18 HỒ GIA LÂM Nam 04/03/2009 Đăk Lăk 11TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

19 NGUYỄN VÕ NHƯ QUỲNH Nữ 24/02/2009 Đắk Lắk 11TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

20 NGUYỄN VĂN TIẾN PHƯƠNG Nam 23/04/2009 Lâm Đồng 11I THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

21 LÃ GIA HUY Nam 18/01/2010 Lâm Đồng 10 TIN THPT Chuyên Thăng Long

22 TRƯƠNG MINH ĐỨC Nam 01/10/2009 Lâm Đồng 11TI THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

23 NGUYỄN HOÀNG PHÚC ĐIỀN Nam 25/07/2009 Lâm Đồng 11 TIN THPT Chuyên Thăng Long

24 NGUYỄN CÔNG KHẢI Nam 28/03/2008 Quảng Trị 12TO2 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

25 NGUYỄN THANH HẢI Nam 16/01/2009 Lâm Đồng 11A4 THPT Di Linh

26 NGUYỄN NGỌC TRÍ Nam 13/05/2008 Lâm Đồng 12 TIN THPT Chuyên Thăng Long

27 TRẦN THÁI SƠN Nam 19/01/2009 Lâm Đồng 11I THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

28 TÔ KHẢI DUY Nam 10/05/2009 Lâm Đồng 11 TIN THPT Chuyên Bảo Lộc

29 LÊ HỒNG ĐỨC Nam 27/12/2010 Đắk Lắk 10TI THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

30 DƯƠNG MINH QUÂN Nam 12/04/2009 Lâm Đồng 11 TIN THPT Chuyên Thăng Long

1
LEYMONERIE ANTHONY HOÀNG 
AN

Nam 39636 Hà Nội 12 Pháp THPT Chuyên Thăng Long

2 PHAN TẤN QUỐC Nam 39762 TP. Hồ Chí Minh 12 Pháp THPT Chuyên Thăng Long

3 ROLFE LIAM LIÊM Nam 30/09/2008 Lâm Đồng 12 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

4 NGUYỄN MINH NGHI Nữ 21/11/2008 TP. Hồ Chí Minh 12 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

5 TRẦN MỸ HOÀNG LAN Nữ 12/07/2008 TP. Hà Nội 12 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

6 TRẦN VŨ HẠ ĐAN Nữ 11/10/2009 TP. Hồ Chí Minh 11 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

7 NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 18/01/2010 Lâm Đồng 10 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

8 PHẠM THANH THẢO Nữ 03/07/2009 Lâm Đồng 11 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

9 CHU ĐỖ HUY KHANG Nam 01/01/2010 Lâm Đồng 10 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

10 PHAN TRẦN QUỲNH VY Nữ 16/09/2009 Lâm Đồng 11 PHÁP THPT Chuyên Thăng Long

TIẾNG PHÁP
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Danh sách gồm 267 học sinh.


